
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 11, hẻm 63, ngõ 264, đường Ngọc Thụy , Phường Ngọc Thuỵ, Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

13/04/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TOÀN YẾN

0107804331

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
TOÀN YẾN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TOAN YEN TRADING AND PRODUCTION 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TOAN YEN TRADING AND PRODUCTION CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Sản xuất bao bì từ plastic

2220

2. In ấn 1811

3. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp) 
Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh 
Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt 

4669

4. Bán buôn tổng hợp 4690

5. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

7. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác 
 Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh 
 Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh 
 Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện 
 Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự 
Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm 
Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao 

4649(Chính)

8. Dịch vụ liên quan đến in 1812

9. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

10. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

11. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

12. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 

8299

13. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

14. Đại lý, môi giới, đấu giá
Đại lý 

4610

15. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

16. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng 
chuyên doanh 

4771

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1VŨ QUỐC 
TOÀN

Số 47, phố Hàng 
Đường, Phường Hàng 
Đào, Quận Hoàn 
Kiếm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

800.000.000 80,000 011156190

2PHAN THỊ 
HỒNG VÂN

Số 47, phố Hàng 
Đường, Phường Hàng 
Đào, Quận Hoàn 
Kiếm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

200.000.000 20,000 011642208

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       011156190
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 47, phố Hàng Đường, Phường Hàng Đào, Quận 
Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 11, hẻm 63 ngõ 264, đường Ngọc Thụy, tổ 13, Phường Ngọc Thuỵ, 
Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   VŨ QUỐC TOÀN Nam

31/07/1964 Kinh Việt Nam

03/10/2007 Công an Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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